Biểu số 01/MPCKCT
MỨC PHỤ CẤP CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố)
	Số TT
	Chức danh cán bộ
	Mức phụ cấp
	

	
	
	
	

	1
	Trưởng Ban tổ chức Đảng
	1,0
	 

	2
	Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng
	1,0
	 

	3
	Trưởng Ban tuyên giáo
	1,0
	 

	4
	Văn phòng đảng uỷ
	1,46
	 

	5
	Trưởng Đài truyền thanh
	1,46
	 

	6
	Quản lý nhà văn hoá
	1,0
	 

	7
	Nhân viên đài truyền thanh
	1,0
	 

	8
	Kế hoạch-GTTL-CN-NLN; (Dịch vụ, DL, TM, ĐT)
	1,0
	 

	9
	Phó Trưởng Công an
	1,86
	 

	10
	Phó Chỉ huy trưởng quân sự
	1,86
	 

	11
	Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
	1,0
	 

	12
	Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh
	0,9
	 

	13
	Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ
	0,9
	 

	14
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0,9
	 

	15
	Phó Bí thư Đoàn thanh niên
	0,9
	 

	16
	Chủ tịch Hội người cao tuổi
	1,0
	 

	17
	Chủ tịch Hội chữ thập đỏ
	1,0
	 

	18
	Công an viên thường trực tại xã
	1,2
	 


 
Biểu số 02/MPCKCT
MỨC PHỤ CẤP CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố)
	Số TT
	Chức danh cán bộ
	Mức Phụ cấp

	
	
	Thôn, tổ dân phố loại 1
	Thôn, tổ dân phố loại 2
	Thôn, tổ dân phố loại 3

	1
	Bí thư chi bộ
	1,0
	0,8
	0,6

	2
	Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
	1,0
	0,8
	0,6

	3
	Phó thôn, tổ phó dân phố
	0,7
	0,5
	0,4

	4
	Công an viên ở thôn
	0,7

	5
	Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng
	0,7

	6
	Bảo vệ dân phố:
	 

	 
	- Trưởng ban Bảo vệ dân phố
	0,71

	 
	- Phó Ban Bảo vệ dân phố
	0,66

	 
	- Tổ Trưởng Tổ Bảo vệ dân phố
	0,61

	 
	- Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố
	0,59

	 
	- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố
	0,55

	7
	Nhân viên y tế thôn, bản:
	 

	 
	- Nhân viên y tế thôn ở xã đồng bằng
	0,35

	 
	- Nhân viên y tế thôn, bản ở xã miền núi
	0,55


 

